
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN


	


ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

MÔN: TIẾNG TRUNG
(Dùng cho các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Lý luận và phương pháp dạy bộ môn tiếng Anh)
I. NỘI DUNG 

A. NGỮ PHÁP:

1. Phó từ ：就 ，还，才，已经，再，又，在，正，正在……
2.Bổ ngữ :

2.1 .Bổ ngữ trình độ

2.2. Bổ ngữ kết quả

2.3. Bổ ngữ xu hướng đơn

2.4. Bổ ngữ thời lượng
2.5. Bổ ngữ xu hướng phức hợp
2.6. Bổ ngữ khả năng
3. Trạng thái của động tác

3.1. Trợ từ ngữ khí “了”

3.2. Trợ từ động thái “了”, “着”，“过”

3.3. Trợ từ kết cấu: 的、地、得
3.4. “要、就要、快、快要...... 了”

3.5. “ 在、正、正在……呢” ; “...... 呢”

4．Các loại câu đặc biệt:

4.1. Câu kiêm ngữ
4.2. Câu chữ “把”
4.3. Câu bị động chữ “被”
4.4. Câu mang nghĩa bị động không dùng giới từ bị động
4.5. Câu tồn hiện

4.6. Câu so sánh dùng  “比”、“没有”、“ 跟......一样/不一样”
5. Các phương pháp nhấn mạnh 

5.1. Dùng “不是...... 吗”

5.2.  Dùng phó từ “就”
5.3. Dùng “是…的”
5.4.  Dùng “不能不……”
5.5. Dùng phó từ “可”
5.6. Dùng “连...也...”
6. Câu phức

6.1.一边…一边…

6.2.不是…而是…

6.3.不是…就是…

6.4.除了…以外,还/也/都
6.5.既…又…

6.6.如果…就…

6.7.先…然后…

6.8.因为…所以…

6.9.一…就…

6.10.越…越…

6.11.只要…就…
B. TỪ VỰNG 

600 từ theo chuẩn HSK3 (kèm phụ lục)
II. DẠNG THỨC ĐỀ THI

Yêu cầu:

Đề thi gồm hai phần: Đọc hiểu và Viết.

Thời gian làm bài: 120 phút.

Nội dung đề: Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, xã hội, gia đình và nhà trường.

	 
	Hình thức
	Cách cho điểm
	Tổng điểm

	PHẦN 1: ĐỌC HIỂU
	50

	 Bài 1
	Lựa chọn đáp án chính xác nhất
	10 câu, mỗi câu đúng được 1,0 điểm
	10

	Bài 2
	Đọc các bài khóa và trả lời câu hỏi kèm theo
	2 đoạn bài văn, mỗi đoạn có 5 câu hỏi, mỗi câu đúng được 3,0 điểm
	30

	Bài 3
	Chọn từ thích hợp điền vào ô trống
	10 câu, mỗi câu đúng được 2,0 điểm
	20

	PHẦN 2: VIẾT
	50

	Bài 1
	Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
	10 câu, mỗi câu đúng được 2,0 điểm
	20

	Bài 2
	Sửa các câu sai sau thành câu đúng


	10 câu, mỗi câu đúng được 2,0 điểm
	20

	Bài 3
	Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn
	2 câu Việt – Trung, 2 câu Trung Việt, mỗi câu đúng được 2,5 điểm
	10


Tổng điểm: 100

Thí sinh được tổng số 50 điểm, trong đó điểm mỗi phần thi không dưới 30% là đạt yêu cầu.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tân giáo trình Hán ngữ (quyển thượng, hạ)
Giáo trình 301 Câu đàm thoại tiếng Hoa;
Giáo trình tiếng Trung tổng hợp (quyển 1-4)

Ngữ pháp tiếng Hoa hiện đại; 

Bộ đề mẫu luyện thi HSK3; 
Từ điển Trung – Việt, Việt – Trung.
样卷1
PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1: Lựa chọn đáp án chính xác nhất
1．这            羽绒服太瘦了， 有肥一点儿的吗？

A. 件


B. 本


C. 道


D. 把
2．明天我 打算去邮局买几           邮票。


A. 杯


B. 碗


C. 张


D. 把
3．请替我买一             报纸。

A. 件


B. 张


C. 瓶


D. 把
4．这            房子的周围环境很安静。

A. 位


B. 碗


C. 张


D. 套
5．这             大楼是我们学校的宿舍楼。

A. 座


B. 件


C. 瓶


D. 片
6．对不起，我答


问题了。 
A. 没好

B. 错


C. 没对

D. 成
7．那本书我虽然

看了一遍，但是

没全部看懂。
A. 再/还

B. 还/也 

C. 再/也

D. 又/还
8．我昨天晚上

睡好，今天


想去玩了。
A. 没/不

B. 不/没

C. 才/就

D. 就/才

9. 到中国……………..，我们收到了中国朋友的热情款待。

A. 以前


B. 后来

C. 不久

D. 以后

10……………..这么简单的问题进行这么长时间的讨论是不值得的。

A. 从 



B. 自


C. 向


D. 对
Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 

江苹是我们中学的同学，她是我的好朋友，也是我们全班同学的朋友。她学习非常努力，是我们班学习最好的学生。她会学习，也会玩儿，还常常帮助别人，老师和同学都喜欢她。她这次参加了外国一个大学的考试。这个考试非常难，但是她考得很好，得了满分。这个大学给了她最高的奖学金。

下星期她就要出国留学了，我们班的同学都去看她，给她送行，祝她成功，一路平安。我说，一定常来信啊。江苹说，一定。跟她说“再见”的时候，她哭了，我也哭了。


回家的路上，我想，我们常常说“再见”，但是，有时候“再见”是很难的。我和江苹什么时候能“再见”呢？


回答下面问题:
1．江苹学习得怎么样？

2．江苹参加了什么考试?

3.   江平的成绩怎么样？

4．同学们知道她要出国留学所以做什么？

5．回家的路上，“我”怎么想？
Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

A.环境

B. 作用

C. 还

D.而且
E. 声音  

F. 条


G.把


H.爱好
 I. 容易
K要求
1. 他说话的（         ）多好听啊！
2. 你穿的这（    ）裤子真漂亮！
3. 这次考试比我想的（     ）一点儿。
4.那个饭馆的（    ）很好，我们经常去。
5. 运动对健康有很重要的(    ).
6.我明天就把书（    ）给你。
7. A：你有什么（  ）？
    B：我喜欢体育。
8.A:你怎么没接我的电话?
   B:对不起，我昨晚（  ）手机放在办公室了。
9.A:多漂亮的裙子啊，买一条吧。
   B：我觉得颜色不太好看，（  ）太贵了。
10.A:我们再去喝杯啤酒吧。
   B：你们去吧，我妈妈（    ）12点以前回家。
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
1. 封信/ /我/ /的/那/是/妹妹
2. 我/中文/图书馆/一本/借/书
3. 下午/买/要/中国城/我们/去/东西
4. 他/常/在/看书/不/阅览室
5. 那/还是/词典/本/是/英文的/中文的
6. 小咪咪/他/又/淘气/的/可爱/又
7.书/老师/被/走/拿/了
8.鸟/很多/上/树/有
9.考了/90分/我/考试/这次
10.作用/没有/这个药/什么
Bài 2:Sửa các câu sai sau thành câu đúng:

1. 给他写信是你哥哥吗?
2. 他昨天给我买的那件衣服是红。
3. 我去商店要买一点儿东西。
4. 他发烧，头疼， 不舒服，今天不要去上课。
5. 我找王老师去办公室。
6. 我们都学习汉语在归仁大学外语系。
7. 旁边的大教堂就是商场。
8. 我的小狗会跟握手客人。
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.
1. Tôi thường đi siêu thị mua trái cây, trái cây ở đây vừa ngon lại vừa rẻ.
2. Những mấy tháng rồi tôi đã không gặp cậu ấy, không biết cậu ấy bây giờ ra sao nữa?
3. 有些人的机会特别多，这不奇怪。因为他们很努力，对工作非常认真，机会就是为这样的人准备的。
4. 今天是中秋节，中秋节晚上的月亮像一个大盘子一样，非常漂亮。
样卷2
PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1:  Lựa chọn đáp án chính xác nhất

1. 我A把这个秘密B告诉任何人C的，你D放心吧！

（不会）
2. 为了A自己的汉语B水平尽快C提高，以D跟中国人进行自由交流，他请了两名家庭教师。（使）
3. 你可A被他的甜言蜜语B迷惑住，他C是个见一个D爱一个的人。（别）
4. 他刚一进房间，A就B被人C蒙上了。（把眼睛）
5. A请B把握生病的事情C告诉妈妈，免得妈妈D担心。（别）
6. 我认为做A任何B事，长期C坚持是十分重要D。（的）
7. 你走的时候，别忘了A把门锁B好, 灯关C上，好好D检查一下。（地）
8. 他常穿A一件特别喜欢B黑色C长D皮衣，更透出了几分冷漠。（的）
9. 我不喜欢沙漠，想A都没想B要去C那儿旅行D。（过）
10. 他A用汉语B给所有的朋友C写D回信。（要）
Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 

李明来中国学习汉语。他认识很多新朋友，有的是老师， 有的是医生， 有的 是公司职员，另外还有各国的留学生。有时间的时候，他们常常一起去看电影， 一起去听音乐，一起练习说汉语，一起去吃中国饭，等。上星期李明跟姐姐去了上海、杭州旅行，他给姐姐当翻译。他们坐火车去，这样可以看更多的地方。
问：
1. 李明来中国做什么？
2. 在中国，李明的朋友多不多？他们是谁？
3. 不上课的时候，李明他们常做什么？
4. 上星期李明和姐姐怎么去上海、杭州？为什么？
Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

A.意思

B.错

C.给

D.问题


E.可以

F.所以
G.颜色
H.离
1. 我爸爸姓刘，我妈妈姓杨，…………我叫刘杨。
2. 你要…………她介绍一个名字吗？
3. 听说那个电影很有…………………， 我想去看。
4. 我家……………….公司比较远，上班不方便。
5. 这个字你写…………了，是“白”，不是“百”。
6. 你找王老师有什么……………？
7. 小王的杯子是什么…………………的？
8. 医生说这种药大人一天…………吃4次。
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

1. 打算/几年/中国/你/在/呆/？
2. 就要/了，/开始/你/看/吗/想/比赛/六点
3. 多长时间/你/这儿/来 /了/？
4.  你/说/法语/也/不错/得/啊/说/!

5. 昨天/只/他/做/作业/一刻钟/做/了
6. 是/的/约翰/来/从/昨天/美国
7. 跟/一样/身体/你妈妈/好/吗/？
8. 不是…吗/说/你/才/回来/明天/？
9. 这么/怎么/学校里/今天/安静/
10. 办法/他/有/会/好/希望
Bài 2:Sửa các câu sai sau thành câu đúng
1. 我每天都睡觉了八个小时。
2. 我学习汉语一个年了。
3. 从河内到归仁要坐火车坐多长时间？
4. 每天我都游泳一个半钟头。
5.  我弟弟比我很高。
6. 他游泳游不好。
7. 他明天八点上午就要回国了。
8. 从我家到学校很近，只走路十五分钟就到了。
9. 你现在跟以前忙一样吗？
10. 我是昨天来。
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.
1. 葡萄虽然好吃，但是不容易洗干净，所以我更喜欢吃香蕉，因为吃香蕉很方便。
2. 小孩子没有不喜欢吃糖，我孩子也是。她去学校上课的时候，书包里除了书和铅笔，经常还会出现两块糖。
3. Nhà tôi cách trường Đại học Quy Nhơn rất gần, đi bộ chỉ mất 5 phút thì tới.

4. Chúng tôi quen nhau tại Bắc Kinh vào mùa thu năm ngoái.

样卷3

PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1:  Lựa chọn đáp án chính xác nhất

1．我想利用这两年的时间学好汉语，同时……………… 想到中国各地去走走、 看看。
A． 又         


 B. 也          

 C. 再       

D. 才　　　　　
2. 这次旅行可能要一个月………………。

A．  上下


B．左右

C．前后

D．先后

3． 她是个聪明………………漂亮的姑娘。

A． 但


B．又

C．而

D．也

4． 我觉得你………………做生意，………………教中学。

A． 与其…….不如



C．只有…….才能

B． 尽管……..但是


D．不管……..都

5． 哥哥有………………。

A． 一张外国的漂亮邮票


C．一张漂亮的中国邮票

B． 外国的一张漂亮邮票


D．外国的漂亮的一张邮票

6.  听说这部小说很精彩，看了以后……………..不错。

A. 必然


B. 竟然

C. 果然

D. 突然

7.  到中国……………..，我们收到了中国朋友的热情款待。

A. 以前


B. 后来

C. 不久

D. 以后

8. ……………..这么简单的问题进行这么长时间的讨论是不值得的。

A. 从 



B. 自


C. 向


D. 对

9. 他的中文水平还需要……………提高一步。

A. 又


 
B. 再 


C. 也


D. 很

10. 他现在学习不好，你要帮他一…………….。

A. 把



B. 次


C. 回


D. 趟

Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 

我去年来到中国。来到中国以后，我认识了一个中国人，他有十六岁的女儿，名字叫小丽，很喜欢学习英语。有一次，我去他家的时候，小丽对我说：“姐姐，你和我一起住，好吗？要是你能住我的家多好啊！我爸爸妈妈也欢迎姐姐住我家。”听了小丽的话，我心里非常高兴。我想，来北京以后，我还没有中国朋友。小丽的爸爸妈妈就像我的爸爸妈妈一样。我想学好汉语，但是练习会话的时间很少。住小丽的家可以教小丽英语，他们也可以帮助我学习汉语。
三天后，我就去他们家住了。小丽常常给我讲一些学校里有意思的人和事。我也常常给她介绍中国和西方国家不同的文化。每天我们都过得很愉快。在我的中国家里，我能练习说汉语，也能了解中国文化。我爱我的中国家。
问：
1. “我” 什么时候来中国的？
2. “我”中国朋友朋友的女儿叫什么名字？
3. 住在小丽的家，“我”可以教小丽什么？
4. 住在小丽的家，小丽他们可以帮助“我”什么？
生词：
1.话：lời nói



6.文化: văn hóa


谈话nói chuyện



7.搬：chuyển, dời

2.像:giống như



搬到：chuyển đến, dời đến

3.会话: hội thoại, đàm thoại

8.更：càng, càng thêm

4. 讲：giảng, kể




5.国家：quốc gia, nước



Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

A.实现

B.就要

C. 以前

D.以外

E.但是

F. 一起

G.离开

H.一点儿

I.要是

J.过
来中国……（1）…….我还没学…………（2）……….汉语，在学校除了学专业课……（3）……….，我只学了……(4)……英语。但是，我一直对中国的历史文化非常感兴趣。去年年底，我有机会来中国参加一个短期班，…………（5）………..了我的中国梦。
时间过得真快，我在这儿学了三个月汉语，下星期一………（6）………..回国了。虽然我在中国的时间不长，……….(7)……..认识了不少中国朋友和别的国家的朋友。没想到来自世界各国的我们竟有机会来这儿…………（8）……….学习、一起玩。仅仅三个月但是我们的友谊很深的。想到下个星期一就要…………（9）……….他们，我真有点儿舍不得，………(10)………..以后还有机会，我一定再来中国。
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh

1. 清楚/老师/得/说/很
2. 总的来说/喜欢/我/还是/看/电影/中国
3. 中国人/日本人/他/不是/就是
4. 正在/听/我们/音乐/呢
5. 除了/以外/还/英语/汉语/我/喜欢/学
6. 因为/所以/天气/爬山/不好/没/去/我
7. 如果/就/你/喜欢/不/别/买/了
8. 你/替我/去/还(huán)/图书馆/顺便/这两本书/可以吗？
Bài 2: Sửa các câu sai sau thành câu đúng

1. 他说汉语很好。
2. 妈妈说，吃饭完以后她会带我去公园玩。
3. 我姐姐明天快要回国了。
4. 弟弟比我很高。
5. 他有点儿不累，今天不要去打篮球。
6. 他们骑自行车去上课从家里。
7. 对不起，我没有买那本中文词典给你。
8. 我们班有一共十六个同学。
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.
1. 我认为一个电影好不好，当然和内容有关系，但主要是看演员演得怎么样？
2. 我反对用演员漂亮不漂亮来评价一个电影的好和坏。
3. Quyển tạp chí tiếng Trung này không phải là của tôi, mà là của em gái tôi.

4. Em gái tôi rất yêu thể dục thể thao, ví dụ như bóng chuyền, bơi lội, v.v…

样卷4
PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1:  Lựa chọn đáp án chính xác nhất
1. 我不生气，只是心里________。
A.一点儿不舒服



B.不舒服一点儿
C.有点儿不舒服



D.不舒服有点儿
2.对不起，请…………..。
A.把桌子中间放到屋里

C．把桌子放到屋子中间
B.把屋子放到桌子中间

D．把屋子中间放在桌子
3.这本书…………..人借走了。
A．被

B．由


C． 使

D．于
4．你……………………了没有，这是谁唱的歌？
A．听起来

B．听出来

C．听不出来
D．听起来
5.今年冬天比去年冬天…………..。
A不冷

B．太不冷

C．冷多了

D．不太冷
6.他………………不聪明，………………不努力，所以学习不好。
A.不是……而是



C．不是………也是
B.虽然………..也



D．即…………….就
7.她父母之所以叫他学医，是………………做医生赚钱多。
A． 因为

B．因此

C．结果

D．为了
8.课文越学越难，现在一课………………有三四十个生词。
A.才


B．只


C．就


D．刚
9.课文越学越难，现在一课………………有三四十个生词。
A.才


B．只


C．就


D．刚
10．我……………………了，我看过她演的电影。
A．想起来

B．想不出来
C．想不起来
D．想出来
Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 
古人说“人生七十古来稀”，但是现在哪儿都可以见到七、八十岁的老人。看来，随着社会的进步，生活水平不断提高，一个人活到七、八十岁已经不是什么问题了。你是研究人口问题的，对人的长寿问题，不是也感兴趣呢？

来北京半年多了，我的身体不错。从上个月开始，我每天锻炼身体，早上跑步，下午打太极拳。这几天天气比较暖和，大概冬天很快就要过去了。据说，今年北京的冬天比去年冷，但雪下得不多。我还不太习惯这种干燥的天气，我希望春天早点儿到来。
1. “人生七十古来稀”这句话是什么意思？

2. “我”来北京多长时间了？

3. 从上个月开始，“我”每天做什么运动？

4. “我”对北京的气候怎么样？
Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 
知道
认识 
远   
一下儿


怎么样 
什么    一点儿    从…到…

1. 小兰，你昨天看的电影……………….？
2. 你…………王教授的夫人吗？听说今晚她回国。
3. 请问，………….这儿坐火车…………….北京要多长时间？
4. 你等……………….吧，他马上(mǎshang:  lập tức, liền)就来。
5. 王老师家离学校很……………，上课真不方便（fāngbiàn:thuận tiện）！
6. 你们是……………时候来归仁的？
7. 小兰也不..........................那个人是谁。
8. 其实，我……………….也不喜欢学汉语。
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
1. 对/好/抽烟/身体/不
2. 又…又/好吃/便宜/菜/的/这儿
3. 还/我的/差得远/发音/呢
4. 不是/吗/你/要/汉语/学好/?
5. 来不及/我/忙极了，/今天/买/票
6. 多长时间/了/排球/打/的/你/?
7. 看懂/能/小说/你/中文/吗//现在?
8. 的时候，/常/放假/我们/旅行/去
Bài 2: Sửa các câu sai sau thành câu đúng
1. 我家很远学校。
2. 等我做练习饭完就去看她吧。
3. 如果有多钱，就我去中国看你。
4. 这本小说比那本小说非常贵。
5. 我想今年夏天去旅行中国。
6.  我们三个人都工作在那个公司。

7. 他游泳得很好。
8. 这儿的东西比我那儿的不好。
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.
1. 经过这件事，我明白了：机会只给有准备的人，知道自己想要的，然后为它去努力。只有这样，机会到来时，你才不会错过它。
2. 除了北京以外，别的地方我都没去过。

3. Cậu đã làm xong bài tập thầy giáo cho hôm qua chưa?

4. Mùa hè đang đến gần rồi, thời tiết cũng càng ngày càng nóng lên rồi.

样卷5
PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1:  Lựa chọn đáp án chính xác nhất
1. 公司来了一位新同事，长得跟我有点儿像，而且我们都姓王，很多人总是 笑着问我：“新来的同事是不是你哥哥？”
★  新来的同事
A 是我哥 


B 长得像我 

C 长得像我弟弟
2． “再见”是一个很有意思的词语。“再见”表示“再一次见面”，所以人们离开时说“再见”，其实也是希望以后再见面。
★ “再见”出现在什么时候？
A  关灯  


B  见面  


C  离开
3．人们常说：今天工作不努力，明天努力找工作。
★ 这句话的意思主要是：
A  要努力工作 

 B  明天会更好 

 C  时间过得太快
4．奶奶经常对我说： “吃饭七分饱。 ” “七分”就是 70%的意思。很多中国人认为“吃饭七分饱”对身体健康很有帮助。
★  “吃饭七分饱”是为了：
A  健康 

 
B  帮助别人 

 C  发现问题
5．我去年春节去过一次上海，今年再去的时候，发现那里的变化非常大。经过那条街道时，我几乎不认识了。
★  根据这段话，可以知道：
A  现在是春节  

B  上海变化很大  

C  上海人很热情
6. 对不起，我答


问题了。 

A. 没好

B. 错


C. 没对

D. 成

7. 那本书我虽然

看了一遍，但是

没全部看懂。

A. 再/还

B. 还/也 

C. 再/也

D. 又/还

8. 我昨天晚上

睡好，今天


想去玩了。

A. 没/不

B. 不/没

C. 才/就

D. 就/才

9. 我们住的城市，通地铁，交通很

。

A. 顺便

B. 方便

C. 旁边

D. 附近

10．

我爸爸在中国工作，

要我来中国留学。

A. 因为/所以
B. 如果/就

C. 要是/就

D. 如果/应该
Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 
大卫昨天晚上到北京。今天早上我对姐姐说，大卫要出去玩玩儿。姐姐说：“你很累了，昨天晚上也没睡觉，你今天在家休息，明天我带你去玩。”大卫在家觉得没意思，姐姐出去买东西的时候，他就一个人坐车出去了。

北京这个地方很大，大卫第一次来，也不认识路。汽车开到一个公园前边，他就下了车，去哪个公园了。

公园的花儿开得漂亮极了。玩儿了一会儿大卫觉得累了，就坐在长椅（chángyǐ: trường kỷ, ghế dài）上休息。

“同志，要关门了，请回吧！”一个在公园里工作的同志叫大卫。他就看了表(biǎo: đồng hồ)，哎呀，已经下午五点了，刚才他睡着了，大卫想姐姐一定在找他呢，就站起来回家。
问：
1. 大卫是什么时候到北京的？

2. 为什么姐姐想让大卫在家休息？

3. 姐姐出去买东西的时候，大卫做什么？

4. 大卫在公园玩到几点？
Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 
一点儿
  
刚   
刚才

这么
来

方便  
去

有点儿
1. 张医生回家………了，明天你再来找他吧！
2. 现在…………忙，你应该注意一点儿身体。

3. 我刚来中国两个月，只会说…………汉语。
4. 王老师家离学校很远，上课真不…………。
5. …………他喝了一些酒，头有点儿疼，现在已经好了。
6. A:小兰在哪儿呢？

B:她回中国……了。

7. 我很累，................ 东西也不想吃。
8. 你........................说什么？我听不清楚。
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
1. 一共/这里/美国/多少/学生/个
2. 忘了/我/不好意思/钱包/带/了
3. 经常/他/周六上午/看/回家/父母
4. 很大/影响/对/王老师的/这件事情
5. 把/别/放在/冰箱/里/厨房
6. 比/北方/中国南方的/多/雨水/多了
7. 太阳/新的一天/开始/出来/了/了
8. 饮料/还有/冰箱/吗/里
Bài 2: Sửa các câu sai sau thành câu đúng
1. 这儿今天比昨天很热。
2. 他写汉字不好。
3. 他明天上午八点快要回国了。
4. 从我家到学校很近，只走路十五分钟就到了。
5. 她现在跟以前漂亮一样吗？
6. 我们是去年认识。
7. 明天我们下课了就去看你。
8. 听说小兰回去美国了。
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.
1. Bây giờ Mary có thể nói chuyện bằng tiếng Trung y như người Trung Quốc rồi.
2.  Túi xách này rất nhỏ, đựng không hết  nhiều đồ như thế này đâu.

3. 我第一次来这儿，对这儿的情况不了解，这个城市的公共交通怎么样？
4. 学校的领导(lǐngdǎo: lãnh đạo)派(pài:phái, cử)那个年轻老师出国学习去了.
样卷6
PHẦN I: ĐỌC HIỂU

Bài 1:  Lựa chọn đáp án chính xác nhất
1. 昨天A接到家里的信，B 说他们C 很D 好。（都）
2. 小张告诉A明天B去C老师家D做客。（我）
3. 每天晚饭后， 我和小王都A 打B 一会儿C 羽毛球D。
(在操场上)

4. 他认识A新B 朋友是中国C人D.
  (的)

5. 我刚来A中国两个月，只会B说C汉语D。
  (一点儿)

6. 我A和B同学C一起D聊天。（常）
7. 我们住的城市，通地铁，交通很

。
A. 顺便

B. 方便

C. 旁边

D. 附近
8．

我爸爸在中国工作，

要我来中国留学。
A. 因为/所以
B. 如果/就

C. 要是/就

D. 如果/应该
Bài 2: Đọc các bài khóa và trả lời các câu hỏi kèm theo 
来中国以前我还没学过汉语，在学校除了学专业课以外，我只学了一点儿英语。但是，我一直对中国的历史文化非常感兴趣。去年年底，我有机会来中国参加一个短期班，实现了我的中国梦。
时间过得真快，我在这儿学了三个月汉语，下星期一就要回国了。虽然我在中国的时间不长，但是认识了不少中国朋友和别的国家的朋友。没想到来自世界各国的我们竟有机会来这儿一起学习、一起玩。仅仅三个月但是我们的友谊很深的。想到下个星期一就要离开他们，我真有点儿舍不得，要是以后还有机会，我一定再来中国。
问

1. 来中国以前，“我”的韩语怎么样？
2. 去年年底“我”来中国做什么？
3. 在中国，“我”认识了什么人？

4. “我”在中国住了多长时间？
Bài 3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 
A.里


B.住


C.贵


D.食堂



E.张


F.但是

G.图书馆

H.也




           我…（1）…在学生宿舍。这个宿舍楼有六层，我住在三层。我不喜欢住在一层，也不喜欢住在六层。学生宿舍每一个屋住两个人，每个屋都有两…(2)…床、两张桌子、两把椅子，还有两个柜子。宿舍…(3)…有电视机和空调（kōngtiáo: máy điều hòa）。

      每天上午我去教室上课，下午我去…(4)…做作业，晚上我在宿舍看电视。我不做饭，我在学生…(5)…吃饭。学校附近也有饭店，饭店的菜比较…(6)…，食堂的菜比较便宜。我不太喜欢食堂的菜，…(7)…在食堂吃饭比较方便,所以同学们都去食堂吃饭,很多老师…(8)…在食堂吃饭。中午,食堂里人很多,早上和晚上,食堂里的人不太多.
PHẦN II: VIẾT

Bài 1: Sắp xếp các từ/cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh
1. 大城市里/机会/多/一般/比较
2. 哭了/害怕得/他/起来/大声
3. 多长时间/你/这儿/来 /了/？
4.  你/说/法语/也/不错/得/啊/说/!

5. 昨天/只/他/做/作业/一刻钟/做/了
6. 是/的/约翰/来/从/昨天/美国
7. 跟/一样/身体/你妈妈/好/吗/？
8. 不是…吗/说/你/才/回来/明天/？
Bài 2: Sửa các câu sai sau thành câu đúng
1． 看样子，你好像长得也跟妈妈一样很漂亮。
2． 你学太极拳多长时间了？
3． 刚你的病好一点儿，今天下午先别上课，在家休息休息吧。
4． 我今天身体不太舒服，九点才起床了。
5． 我不是昨天来，我是今天下午两点刚来的。
6． 鞋你昨天买没有这双好看。
7． 今天早上我妹妹起床很早。
8． 明天下午我们下课了就一起去看那个有名的中国电影，怎么样？
Bài 3: Dịch Trung-Việt và Việt – Trung các câu cho sẵn.

1. 他找到了一份十分满意的工作，高兴得不知道说什么好。
2. “笑一笑，十年少。”这是中国人常说的一句话，意思是笑的作(zuòyòng: tác dụng)很大，笑一笑会让人年轻 10 岁。我们应该常笑，这样才能使(shǐ: khiến cho)自己年轻，不容易变(biàn: trở nên, thành)老。
3. Cậu viết chữ này sai rồi, là chữ “bạch” chứ không phải là chữ “bách”.

4. Con người nơi đây đã để lại cho chúng tôi ấn tượng rất tốt đẹp.
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